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	Hiệu trưởng: Lê Thị Bích
Ngày sinh: 08/07/1977
Trình độ C.môn: Đại Học
Trình độ LLCT: Trung cấp
ĐT văn phòng: 033.368232
ĐT di động: 0763463135
E-mail cá nhân : lethibich.mnphongcoc@pgdquangyen.edu.vn
E-mail vp: mncamla.quangninh@moet.edu.vn

	2 
	[image: image2.jpg]



	Phó hiệu trưởng: Vũ Thị Ngọc Hoa
Ngày sinh:  06/11/1985
Trình độ C.môn: Đại học
Trình độ LLCT: Trung cấp
ĐT văn phòng: 033. 3688232
ĐT di động: 0326551888
E-mail cá nhân : hoavungoc0611@gmail.com
E-mail vp: mncamla.quangninh@moet.edu.vn
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	Phó hiệu trưởng: Nguyễn Thị Nhung
Ngày sinh: 27/08/1981
Trình độ C.môn: Đại Học
Trình độ LLCT: Trung cấp 
ĐT văn phòng: 033. 3688232
ĐT di động: 0988908522
E-mail vp: mncamla.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân : 
nguyenthinhung.mnphongcoc@pgdquangyen.edu.vn
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	Nhân viên y tế: Vũ Thị Tuyến
Ngày sinh: 28/02/1984
Trình độ C.môn:Cao đảng 
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 033. 3688232
ĐT di động: 0399643451
E-mail: vuthituyentay84@gmail.com
E-mail vp: mncamla.quangninh@moet.edu.vn
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	Kế toán: Hoàng Thị Hiền
Ngày sinh: 21/03/1983
Trình độ C.môn: Đại học
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 033. 3688232
 ĐT di động: 0983488256
E-mail cá nhân: hoangthihien1983qy@gmail.com
E-mail vp: mncamla.quangninh@moet.edu.vn
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	Giáo viên: Nguyễn Thị Lương
Ngày sinh: 05/06/1971
Trình độ C.môn: Cao đẳng
Trình độ LLCT:
ĐT văn phòng: 033. 3688232
 ĐT di động: 0787363389
E-mail cá nhân : 
nguyenthiluong.mncamla@pgdquangyen.edu.vn

E-mail vp: mncamla.quangninh@moet.edu.vn

	7 
	[image: image7.jpg]



	Giáo viên: Nguyễn Thị Yến
Ngày sinh: 05/02/1978
Trình độ C.môn: Trung cấp
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 033. 3688232
ĐT di động: 0379330087
E-mail : 
nguyenthiyen.mncamla@pgdquangyen.edu.vn
E-mail vp: mncamla.quangninh@moet.edu.vn
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	Giáo viên: Dương Thị Máy

Ngày sinh: 21/06/1978
Trình độ C.môn: Cao Đẳng
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 033. 3688232
ĐT di động: 0963201026
E-mail: haduonghaduong.1987@gmail.com
E-mail vp: mncamla.quangninh@moet.edu.vn
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	Giáo viên: Hoàng Thị Thanh Huyền
Ngày sinh: 04/12/1979
Trình độ C.môn: Đại Học

Trình độ LLCT: Trung cấp
ĐT văn phòng: : 033. 3688232

ĐT di động: 0378507388
E-mail cá nhân : 
hoangthithanhhuyen.mncamla@pgdquangyen.edu.vn
E-mail vp: mncamla.quangninh@moet.edu.vn
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	Giáo viên: Dương Thị Huệ
Ngày sinh: 15/09/1986
Trình độ C.môn: Đại học
Trình độ LLCT: Trung cấp
ĐT văn phòng: 033.3688 232

ĐT di động: 0332767699

E-mail : duongthihuemn1986@gmail.com
E-mail vp: mncamla.quangninh@moet.edu.vn
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	Giáo viên: Nguyễn Thị Thảo
Ngày sinh: 08/08/1985
Trình độ C.môn: Đại học
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 033. 3688232
 ĐT di động: 0976913658
E-mail: nguyenthaonhi22091985@gmail.com
E-mail vp: mncamla.quangninh@moet.edu.vn
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	Giáo viên: Phạm Thị Hoa
Ngày sinh: 16/02/1986
Trình độ C.môn: Đại học
Trình độ LLCT:  Trung cấp
ĐT văn phòng: 033. 3688232
 ĐT di động:0356274284
E-mail: 
phamthihoa.mncamla@pgdquangyen.edu.vn
E-mail vp: mncamla.quangninh@moet.edu.vn
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	Giáo viên: Dương Thị Ngoan
Ngày sinh: 10/01/1991
Trình độ C.môn: Đại học

Trình độ LLCT:
ĐT văn phòng: 033. 3688232
ĐT di động: 037228229
E-mail: dngoan19912gmail.com
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	Giáo viên: Phạm Thị Thoa Chiều
Ngày sinh: 27/08/1992
Trình độ C.môn: Đại học
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 033. 3688232
ĐT di động: 09872022099
E-mail: thoachieu92@gmail.com
E-mail vp: mncamla.quangninh@moet.edu.vn
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	Giáo viên: Dương Thị Hiền
Ngày sinh: 03/11/1993

Trình độ C.môn: Đại học
Trình độ LLCT:  
ĐT văn phòng: 033. 3688232
ĐT di động:0392925118
E-mail: duongthihien111993@gmail.com
E-mail vp: mncamla.quangninh@moet.edu.vn
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	Giáo viên: Lê Thị Nhụ
Ngày sinh: 25/08/1987
Trình độ C.môn: Đại học

 Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 033. 3688232
 ĐT di động: 0398929184
E-mail: ngothaonhiqy@gmail.com
E-mail vp: mncamla.quangninh@moet.edu.vn
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	Giáo viên: Vũ Thị Linh
Ngày sinh:  06/01/1992
Trình độ C.môn: Đại học
Trình độ LLCT:
ĐT văn phòng: 033. 3688232
 ĐT di động: 0986587931
E-mail: 
vuthilinh.mncamla@pgdquangyen.edu.vn
E-mail vp: mncamla.quangninh@moet.edu.vn
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	Giáo viên: Lê Thị Dịu
Ngày sinh: 18/02/1980
Trình độ C.môn: Đại học

Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 033. 3688232
 ĐT di động: 0356344093
E-mail : 
lethidiu.mncamla@pgdquangyen.edu.vn
E-mail vp: mncamla.quangninh@moet.edu.vn
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	Giáo viên: Lương Thị Lan
Ngày sinh: 04/09/1986
Trình độ C.môn: Đại học
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 033. 3688232
 ĐT di động: 0968534721

E-mail : luonglan049199862@gmail.com
E-mail vp: mncamla.quangninh@moet.edu.vn
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	Giáo viên: Bùi Thị Hường
Ngày sinh: 20/08/1987
Trình độ C.môn: Trung cấp
Trình độ LLCT:  
ĐT văn phòng: 033.3688232
ĐT di động: 0359668863
E-mail : buithihuong200887@gmail.com
E-mail vp: mncamla.quangninh@moet.edu.vn
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	Giáo viên: Vũ Thị Hòa

 Ngày sinh: 07/07/1984
Trình độ C.môn: Trung cấp
Trình độ LLCT:  
ĐT văn phòng: 033. 3688232
ĐT di động: 0969755670
E-mail: vuthihoa07071984@gmail.com
E-mail vp: mncamla.quangninh@moet.edu.vn
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	Giáo viên: Dương Thị Hoa
Ngày sinh: 29/12/1990
Trình độ C.môn: Đại học

Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 033. 3688232
ĐT di động: 0352514199
E-mail: hoalyduong2912902gmail.com
E-mail vp: mncamla.quangninh@moet.edu.vn
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	Giáo viên: Vũ Thị Ngân
Ngày sinh: 28/04/1993
Trình độ C.môn: Đại học
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 033. 3688232
ĐT di động:0973296702
E-mail:namnganvu2gmail.com
E-mail vp: mncamla.quangninh@moet.edu.vn
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	Giáo viên: Dương Thị tuyến
Ngày sinh: 04/09/1994
Trình độ C.môn: Đại học
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 033.3688232
ĐT di động: 0397864528
E-mail cá nhân:
duongthituyen.mncamla@pgdquangyen.edu.vn
E-mail vp: mncamla.quangninh@moet.edu.v
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	Giáo viên: Nguyễn Thu Hương
Ngày sinh: 20/02/1993

Trình độ C.môn: Đại học
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 033.3688232
ĐT di động:  0359668863
E-mail cá nhân :mncamla.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail vp: mncamla.quangninh@moet.edu.vn
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	Giáo viên: Phạm Thị Thu Thủy
Ngày sinh: 25/10/1987
 Trình độ C.môn: Trung cấp

Trình độ LLCT: 

ĐT văn phòng: 033.3688232
ĐT di động:  0834780587

E-mail cá nhân :PhamThuy25101987@gmail.com
E-mail vp: mncamla.quangninh@moet.edu.vn

	27 
	
	

	28 
	
	

	29 
	
	

	30 
	
	

	31 
	
	

	32 
	
	

	33 
	
	

	34 
	
	

	35 
	
	

	36 
	
	

	37 
	
	

	38 
	
	

	39 
	
	

	40 
	
	

	41 
	
	

	42 
	
	

	43 
	
	

	44 
	
	

	45 
	
	

	46 
	
	

	47 
	
	

	48 
	
	

	49 
	
	

	50 
	
	

	51 
	
	

	52 
	
	

	53 
	
	

	54 
	
	

	55 
	
	

	56 
	
	

	57 
	
	

	58 
	
	

	59 
	
	

	60 
	
	

	61 
	
	

	62 
	
	

	63 
	
	


